
Họ và Tên (Name):______________________________________ 
Chữ ký phụ huynh:_______________________________________ 
                                                                

TUẦN 25 (WEEK 25) 
                                                              04/04/2009                       

                       
                                        Trường Việt Ngữ Lạc Hồng - Lớp Mẫu Giáo                    

     Cô Xuyến, Cô Liên, Cô Quỳnh  
 

Chương Trình (Agenda)           
 

1. Điểm danh. 
       
2.  Các em nộp bài làm ở nhà. 

 
3. Ôn lại bài đã học tuần qua q, qu, p, ph, r, s, t, th. 

 
                                                                                                                    

                                Giờ nghỉ giải lao  
                                                                                                                       

4. Học vần mới u, ư. 
5. Thủ công và tập hát.                                                                 

Các em sẽ làm Easter basket cho tuần sau. 
   

                         Bài làm ở nhà (Homework) 
                                         *** 
  Nhờ phụ huynh giúp các em làm bài ở nhà.  Các em 

cần phải mang sách vở và dụng cụ học đầy đủ trước khi đến lớp.  
                                            ****                

1. Tập viết và đánh dấu cho các chữ của vần u, ư. 
            

2. số học  40-44 
 
  
 
      Tuần sau, thứ bảy 04/11/09, Lớp MG sẽ có Ester eggs hunt.  Các cô đã chu�n bị 
một số trứng cho các em.   Nếu các em có ý định mang thêm trứng (Easter eggs) để 
chung vui với các bạn, các em vẫn có thể mang vào.                                                                    
Next Saturday, 04/11/09, the Kindergarden class will have their Easter Hunt 
celebration.  I already have some easter eggs for the students.  However,  If any one 
would like bring some more eggs to share with their class mates we would welcome 
those too.  
Thank you!!  
 
 



 
(Cho các em tô màu và viết chữ cú 6 lần.) 
 

 

 

 cú 

 

 
 
 

 

 

cú 



 

(Đọc trước cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Thí dụ:  u, cú, chim cú, 

v.v.) 
 

 

u 
cú 
chim cú 

 

u 
tủ 
tủ sách 

 
u 
lu 
cái lu 

 
u 
đu đủ 
trái đu đủ 

 

u 
vụ 
trái vụ 

 

 

 



Các em hãy chọn và vẽ đường nối giữa những hình và chữ cho đúng (Match the correct 
word to the pictures) 
 

 

 
 
                      tủ sách 

 

 
 
                      chim cú 

 
 
 
                      trái vụ 

 
 
 
                      cái lu 

 

 
 
                     trái đu đủ 

 

 

 

 

 



Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ sư tử 6 lần.) 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

sư tử 
 

sư tử 



 

(Đọc trước cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Thí dụ:  ư, sư tử, con sư 

tử, v.v.) 
 

 

ư 
sư tử 
con sư tử 

 

ư 
thư 
lá thư 

Ư 
ư 
chữ 
chữ Ư 

5 

- 2 

3 
ư 
trừ 
toán trừ 

 

ư 
sư 
sư chùa 

 
 
 
 



Các em hãy chọn và vẽ đường nối giữa những hình và chữ cho đúng (Match the correct 
word to the pictures) 
 

 

 
 
               sư sử 

 

 
 
                toán trừ 

Ư 
 
 
                 sư chùa 

5 

- 2 

3 
 
 
                  chữ ư 

 

 
 
                   lá thư 

 
 
 
 
 



   cú 

  

             tủ 

  

  lu 
  

 đu đủ 

  

           vụ 

  
 



 
 

 sư tử 
  

 thư 

  

 ư   chữ ư 

  

            sư 
   

 

                         
 

   5-3=2                  trừ   

 
 
 
 



Forty  Bốn mươi 
 
 
 
 

Bốn mươi 
 
 
 
 
 

Forty one Bốn mươi mốt 
 
 
 

  Bốn mươi mốt 
 
 
 
 

Forty two Bốn mươi hai 
 
 
 

 Bốn mươi hai 
 
 
 
 



 
 
 

Forty three Bốn mươi ba 
 
 

 
Bốn mươi ba 
 
 
 

Forty four Bốn mươi bốn 
 
 
 

 Bốn mươi bốn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mong phụ huynh giúp các em học thuộc lòng bài thơ dưới đây từ hôm 
nay chu�n bị lên sân khấu vào lễ phát thưởng cuối năm.  Xin cám ơn rất 
nhiều!!! 

 
 

Hè Về 
 

Hè về, hè về. 
Chúng con nghỉ học. 

Xa Cô, xa Thầy. 
Bạn bè thân thiết. 

*** 
Chúng con rất tiếc. 
Thời gian đã qua. 
Học bao điều lạ. 
Rất là thích thú. 

*** 
Chúng con không quên. 

Công ơn Thầy Cô. 
Khổ công dạy dỗ. 
Con luôn khắc ghi. 

*** 
Chúng con kính chúc. 

Tất cả Thầy Cô. 
Mùa hè vui vẻ. 

dồi dào sức khỏe. 
 
 


